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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở Y tế xây dựng Kế hoạch 

thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới lĩnh vực y tế 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn 

tỉnh đúng tiến độ và hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành mục tiêu 

xây dựng NTM năm 2023; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc lĩnh 

vực y tế ở các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao; phát triển mô hình 

kiểu mẫu về y tế, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân trong xây dựng nông thôn năm 2023. 

- Sức khỏe, đời sống, thu nhập người dân ngày càng nâng cao hơn, kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ 

chức sản xuất hợp lý hơn, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, bảo tồn và phát huy 

tốt hơn các bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ và bền 

vững hơn, an ninh trật tự được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. 

2. Yêu cầu  

- Tiếp tục xác định Chương trình MTQG xây dựng NTM là Chương trình 

có tính chiến lược, lâu dài, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành y tế, trong 

đó người dân khu vực nông thôn là chủ thể trực tiếp. 

- Triển khai thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực y tế trong xây dựng NTM có 

trọng tâm, trọng điểm, lộ trình hành động cụ thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ 

tiêu theo kế hoạch. Chủ động hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá mức 

độ hoàn thành tiêu chí; tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn 

cho cơ sở. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan với cấp xã, 

tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai thực hiện hoàn thành các mục 

tiêu thuộc lĩnh vực y tế theo đúng tiến độ và thời gian thẩm định. 

- Đẩy mạnh phòng trào “Ngành Y tế chung sức xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025”; quan tâm xây dựng, duy trì thực hiện tốt “Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã”. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng 

NTM năm 2023. Quán triệt quan điểm: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 

chiến lược, xây dựng NTM là căn bản, tái cơ cấu nông nghiệp là then chốt, 

người nông dân là chủ thể” và “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có 

điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.  

- Tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại hạn chế giai đoạn trước; đầu 

tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nhân lực, trình độ chuyên môn cho y tế tuyến huyện, 

tuyến xã sao cho Trung tâm Y tế đạt chuẩn và duy trì 100% xã đạt tiêu chí quốc 

gia về y tế; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ dân số được 

quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ), tỷ lệ dân số có sổ khám chữa 

bệnh điện tử, tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ 

xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ); giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi); bảo đảm hộ gia đình và cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, 

không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm tại địa phương. 

2. Mục tiêu cụ thể năm 2023 

2.1. Cấp huyện: 

- Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới: Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 

các tiêu chí phấn đấu huyện Lục Nam đạt tiêu chí số 5.1 và 8.5 về y tế trong giai 

đoạn 2021 - 2025. 

- Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao: Tiếp tục duy trì, nâng cao 

chất lượng các tiêu chí phấn đấu huyện Lạng Giang, Tân Yên đạt tiêu chí 5.1, 

8.6 và 8.8 về y tế trong giai đoạn 2021 - 2025. 

2.2. Cấp xã: 

- Xã đạt chuẩn Nông thôn mới: Phấn đấu có thêm 09 xã đạt tiêu chí số 15 

và 17.10 về y tế (lũy kế 154 xã, đạt 84,6%). 

- Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao: Phấn đấu có thêm 13 xã đạt tiêu 

chí số 14, 18.4 và 18.5 về y tế (lũy kế 55 xã, đạt 30,2%). 

- Xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu: Phấn đấu có thêm 09 xã đạt tiêu 

chí số 17 về y tế (lũy kế 10 xã, đạt 5,5%). 

- Các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí 

theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và xây dựng kế hoạch thực 

hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thời gian tiếp theo. 

2.3. Cấp thôn: 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu: Phấn đấu có thêm 93 thôn đạt tiêu chí 6.2 

về y tế (lũy kế 333 thôn nông thôn mới kiểu mẫu). 

2.4. Nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn: tỷ lệ hộ nghèo 

(theo chuẩn giai đoạn 2021-2025) giảm còn 3%; thu nhập bình quân đầu người 

khu vực nông thôn đạt 48 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia 
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BHYT đạt trên 99% dân số; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch đạt 

56,5% (theo chuẩn mới)... 

 (có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

III. NỘI DUNG 

1. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại đảm 

bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền 

Tiếp tục xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các 

Trạm Y tế tuyến xã, Trung tâm Y tế huyện, thành phố.   

2. Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn 

Tăng cường chất lượng dịch vụ mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc 

sức khỏe toàn dân; đẩy mạnh hệ thống theo dõi và khám chữa bệnh trực tuyến; 

đảm bảo hiệu quả phòng chống bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm; cải thiện sức 

khỏe, dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế. 

3. Nâng cao chất lƣợng môi trƣờng; xây dựng cảnh quan nông thôn 

sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền 

thống của nông thôn Việt Nam  

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường, cải thiện vệ sinh hộ gia đình. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CƠ BẢN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong 

thực hiện xây dựng NTM; tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị 

trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. 

- Nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu; lấy kết quả thực hiện xây dựng NTM làm nội 

dung để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. 

- Tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo “Xây dựng NTM là một quá trình lâu 

dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”; xây 

dựng NTM phải gắn với nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân. 

2. Công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực xây dựng NTM 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ 

thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh… phấn đấu hoàn thành 

chỉ tiêu kế hoạch của Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023. Tiếp tục 

nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, phong  trào “Cả nước 

chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát 

động; phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 - 

2025, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 
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- Nhân rộng kết quả thực hiện mô hình điểm, kiểu mẫu để các đơn vị học 

tập. Tập trung tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện thôn NTM 

kiểu mẫu để nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, phát huy năng động sáng tạo trong 

tổ chức thực hiện. 

- Quan tâm, tăng cường bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ làm công tác xây 

dựng NTM ở các cấp, nhất là ở cấp xã, để nâng cao chất lượng công tác tham 

mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách sáng tạo, đột phá phù hợp với điều kiện đặc 

thù của tỉnh. 

3. Thực hiện rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện 

chƣơng trình MTQG xây dựng NTM 

Trên cơ sở các chính sách của Trung ương, kịp thời cụ thể hóa, xây dựng 

cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình NTM đảm bảo đồng bộ, hiệu quả 

theo hướng lồng ghép các Chương trình, dự án có cùng nội dung đầu tư, nội 

dung hỗ trợ trên địa bàn nông thôn với Chương trình NTM nhằm thống nhất cơ 

chế, chính sách hỗ trợ các địa phương. 

4. Triển khai có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chƣơng trình 

- Triển khai thực hiện hiệu quả 03 nội dung của ngành y tế trong Chương 

trình NTM. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Đề án chuyên đề trọng 

tâm theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa 

phương trong xây dựng NTM. 

5. Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chƣơng trình 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết 

quả thực hiện Chương trình. Đặc biệt coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự 

tham gia của người dân trong việc giám sát, đánh giá. 

-  Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức 

triển khai chương trình xây dựng NTM; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể 

có nhiều thành tích; phê bình các cơ quan, đơn vị thực hiện kém hiệu quả. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Nguồn vốn bố trí thực hiện Chương trình, gồm: Vốn ngân sách Trung 

ương; vốn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã); vốn lồng ghép từ Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 - 2025, Chương trình Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2025; các Chương trình, dự án khác có 

cùng mục tiêu thực hiện trên địa bàn tỉnh; vốn tín dụng; vốn từ các doanh 

nghiệp; huy động đóng góp tự nguyện của người dân, cộng đồng và các nguồn 

vốn hợp pháp khác. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng thuộc Sở Y tế 

- Phòng Nghiệp vụ Y: Chủ trì, tham mưu xây dựng và hướng dẫn các đơn 

vị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023. Quản lý và điều 

phối hoạt động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong quá trình triển 

khai thực hiện kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết việc 

thực hiện các nội dung của kế hoạch; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch 

về UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, tham mưu mục tiêu, tiến độ, giải 

pháp, hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ 

sở hạ tầng, trang thiết bị cho các Trạm Y tế tuyến xã, Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố; phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y  xây dựng dự toán kinh phí triển 

khai thực hiện kế hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm. 

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y tham mưu 

mục tiêu, tiến độ, giải pháp, hướng dẫn triển khai thực hiện các tiêu chí nhằm 

nâng cao tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ), tỷ lệ 

dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử, tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng 

dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tại địa phương. 

- Các phòng khác thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 

phòng Nghiệp vụ Y trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Chủ trì , tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý, bảo đảm hộ gia 

đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo 

an toàn thực phẩm, không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm tại địa phương. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chủ trì, tham mưu mục tiêu, giải pháp, hướng dẫn triển khai nội dung về 

dinh dưỡng nhằm giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi 

(chiều cao theo tuổi) tại địa phương. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trong ngành y tế 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 139/KH-SYT ngày 15/11/2022 của Sở Y tế về 

việc thực hiện can thiệp phòng, chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 

5 tuổi để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

Căn cứ nội dung kế hoạch này và Hướng dẫn số 278/HD-SYT ngày 

14/9/2022 của Sở Y tế xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

đặc điểm của từng đơn vị; chủ động rà soát các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc 

gia về y tế xã, tiêu trí về NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM, 

huyện NTM nâng cao để tham mưu, đề xuất với Sở Y tế, UBND các huyện, 

thành phố những khó khăn, vưỡng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện 
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Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp chắt chẽ với chính quyền địa phương, 

các đơn vị y tế tuyến tỉnh trong việc triển khai các hoạt động y tế trên địa bàn. 

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố 

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Phòng Y tế, Phòng Nông 

nghiệp, phòng Kinh tế - Hạ tầng, các ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với đơn vị y tế tại địa phương triển khai 

thực hiện hiệu quả kế hoạch. 

- Chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch, khẩn trương xây mới hoặc 

sửa chữa Trạm Y tế xã xuống cấp và mua mới trang thiết bị văn phòng đã hỏng 

hóc tại trạm trong năm 2023(do năm 2023 BCĐ tỉnh tổ chức thẩm định, đánh 

giá xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn tới năm 2030). 

- Chỉ đạo các lực lượng: Thanh niên, Hội phụ nữ, Giáo viên, đặc biệt là 

“Tổ công nghệ số cộng đồng” triển khai cài đặt “Sổ khám sức khỏe điện tử” cho 

nhân dân trên địa bàn với phương châm "Đi từng xóm, tới từng nhà - Cầm tay 

chỉ việc" cài đặt, hướng dẫn người dân. 

- Đảm bảo kinh phí trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình Mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023 tại 

địa phương. 

6. Đề nghị Viettel Bắc Giang 

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023, phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố, các đơn vị y tế trên địa bàn trong triển khai thực 

hiện cài đặt “Sổ khám sức khỏe điện tử” cho nhân dân; tuyên truyền, vận động, 

hướng dẫn người dân cài đặt, truy cập, sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa 

trên nền tảng "Sổ sức khỏe điện tử". 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023; trong quá 

trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về phòng Nghiệp vụ 

Y, Sở Y tế (BS. Tuấn, SĐT: 0385944883) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT (P/h); 

- UBND các huyện, tp (P/h); 

- Viettel Bắc Giang (P/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Chi cục: ATVSTP; DS-KHHGĐ; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện, tp; 

- PYT các huyện, tp; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hƣơng 
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MỤC TIÊU THỰC HIỆN 

CHƢƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023 

 

Stt Nội dung ĐVT 

Chi tiết mục tiêu của các huyện, thành phố năm 2023 Ghi chú 

Tổng 

cộng  

TP 

BG 

Huyện  

Việt Yên 

Huyện 

 Tân 

Yên 

Huyện  

Lạng 

Giang 

Huyện  

Hiệp 

Hòa 

Huyện  

Yên 

Dũng 

Huyện 

Lục 

Nam 

Huyện 

Lục 

Ngạn 

Huyện 

Yên Thế 

Huyện 

Sơn 

Động 
 

I 

ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN 

ĐẠT CHUẨN NÔNG 

THÔN MỚI 

Huyện 01  Huyện Lục Nam   

II 

ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN 

ĐẠT CHUẨN NÔNG 

THÔN MỚI NÂNG 

CAO 

Huyện 02 Huyện Lạng Giang, Tân Yên   

III 
XÃ ĐẠT CHUẨN 

NÔNG THÔN MỚI 
Xã 09              

 Vô 

Tranh, 

Trường 

Giang, 

Lục Sơn 

 Kiên 

Lao, 

Tân 

Lập 

Đông 

Sơn, 

Tân Sỏi  

 Yên 

Định, 

Đại 

Sơn 

  

IV  

XÃ ĐẠT CHUẨN 

NÔNG THÔN MỚI 

NÂNG CAO 

Xã   13     

 Liên 

Sơn, 

Lam 

Cốt, 

Ngọc 

Lý 

Đào 

Mỹ, 

Xương 

Lâm, 

Thái 

Đào, 

An Hà  

Hoàng 

Vân  

Đồng 

Việt, 

Trí Yên, 

Lão Hộ  

 Cương 

Sơn 
 Mỹ An       

V  

XÃ ĐẠT CHUẨN 

NÔNG THÔN MỚI 

KIỂU MẪU 

Xã  09    

 Ninh 

Sơn, 

Tăng 

Tiến, 

Hồng 

Thái, 

Thượng 

Lan 

Việt 

Lập  

 Tân 

Hưng, 

Nghĩa 

Hưng 

  

Cảnh 

Thụy, 

Lãng 

Sơn  
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VI THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 93 thôn 

Stt Tên huyện, xã  Tên thôn  

1 Huyện Lục Ngạn 4 thôn 

- Xã Hồng Giang 
Thôn Chính 

Thôn Kép 2B 

- Xã Phì Điền Thôn Chay 

- Xã Trù Hựu Thôn Sậy 

2 Huyện Lục Nam 4 thôn 

- Xã Đan Hội Thôn Húi 

- Xã Cẩm Lý Thôn Hố Dầu 

- Xã Nghĩa Phương 
Thôn Quỷnh Sành 

Thôn Chí Yên 

3 Huyện Hiệp Hòa 13 thôn 

- Danh Thắng Đại Đồng 2 

- Đại Thành Bảo Tân 

- Hoàng Vân 
Lạc Yên 2 

Lạc Yên 3 

- Hợp Thịnh Đồng Đạo 

- Thái Sơn Đồng Tân 

- Thanh Vân 
Thanh Vòng 

Đồng Điểm 

- Thường Thắng Hiệp Đồng 

- Xuân Cẩm 
Cẩm Bào 

Xuân Biều 

- Đoan Bái 
Cầu 

Đông 

4 Huyện Lạng Giang 19 thôn 

- Xã Tân Dĩnh Thôn Tân Sơn 3 

- Xã Tiên Lục Thôn Trong 

- Xã Đào Mỹ Thôn Ruồng Cái 

- Xã Mỹ Thái Thôn Nguyên 

- Xã Tân Hưng Thôn Nước Giời 

- Xã Nghĩa Hòa Thôn Hồ Thanh 

- Xã An Hà Thôn Hôn Vàng 

- Xã Đại Lâm Thôn Trạng 
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- Xã Yên Mỹ Thôn Đồng Lạc 

- Xã Xương Lâm Thôn Quyết Thắng 1 

- Xã Nghĩa Hưng Thôn De 

- Xã Quang Thịnh Thôn Phan Thượng 

- Xã Mỹ Hà Thôn Nhuần 

- Xã Hương Lạc Thôn Bén Dưới 

- Xã Thái Đào Thôn Then 

- Xã Tân Thanh Thôn Tuấn Thịnh 

- Xã Xuân Hương Thôn Hương Mãn 

- Xã Dương Đức Thôn Đồng Than 

- Xã Hương Sơn Thôn Phú Lợi 

5 Huyện Tân Yên 23 thôn 

- Xã Việt Ngọc 
Thôn Phú Thọ 

Thôn Đồng Xứng 

- Xã Việt Lập 
Thôn Đông Khoát 

Thôn Ngọc Trai 

- Xã Phúc Hòa 
Thôn Cạng 

Thôn Đìa 

- Xã Quang Tiến Thôn Non Dài 

- Xã Ngọc Vân Thôn Đồng Khanh 

- Xã Ngọc Thiện Thôn Đồng Lạng 

- 

- 
Xã Ngọc Lý 

Thôn Tân Lập 

Thôn Lý 2 

- Xã Ngọc Châu Thôn Tân Phú 

- Xã Liên Sơn Thôn Đình Chùa 

- Xã Liên Chung Thôn Lãn Tranh 3 

- Xã Đại Hóa Thôn Chúc 

- 

- 
Xã Lan Giới 

Thôn Bình Minh 

Thôn Chính Lan 

Thôn Ngòi Lan 

- Xã Tân Trung 
Thôn Ngoài 

Thôn Chấu 

- Song Vân 
Thôn Đồng Kim 

Thôn Đông Lai 

- Cao Xá Thôn Đồng Lời 

6 Huyện Việt Yên 10 thôn 
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- Xã Trung Sơn Thôn Ải Quang 

- Xã Hương Mai Thôn Xuân Minh 

- Xã Tăng Tiến Thôn Chùa 

- Xã Ninh Sơn Thôn Cao Lôi 

- Nghĩa Trung Thôn Lai 

- Thượng Lan Thôn Ruồng 

- Quang Châu 
Thôn Nam Ngạn 

Thôn Đạo Ngạn 1 

- Quảng Minh 
Thôn Đông Long 

Thôn Khả Lý Hạ 

7 Thành Phố Bắc Giang 2 thôn 

- Xã Tân Mỹ Thôn Đông Lý 

- Xã Song Khê Thôn Song Khê 1 

8 Huyện Yên Thế 5 thôn 

- Xã Xuân Lương Bản Nam Cầu 

- Xã Đồng Tâm Thôn Tân Sỏi 

- Xã An Thượng 
Thôn Non Sáu 

Thôn An Châu 

- Xã Hồng Kỳ Thôn Làng Ba 

9 Huyện Yên Dũng 13 thôn 

- Lão Hộ Thôn Toàn Thắng 

- Trí Yên Thôn Long Khánh 

- Tân Liễu Thôn Liễu Đê 

- 

- 
Đồng Phúc 

Thôn Hoàng Phúc 

Thôn Việt Thắng Làng 

- Quỳnh Sơn Thôn Voi 

- 

- 
Cảnh Thụy 

Thôn Tân Mỹ 

Thôn Nhất 

Thôn Dưới 

- Lãng Sơn Thôn Hồng Sơn 

- Đức Giang Thôn Thanh Vân 

- Nội Hoàng Thôn Trung 

- Xuân Phú Thôn Xuân Đông 
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